
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :     73 /2023/LG9                                                  Biên Hòa,  ngày 31 tháng 03 năm 2023 
V/v Báo cáo tài chính  hợp nhất  năm 2022  

đã kiểm toán 

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

Kínhgửi: -Ủy Ban Chứng khoán Nhànước 

                                 -Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

1.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 

2.Mã chứng khoán: LG9 

3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. 

Biên Hòa, Đồng Nai 

4.Điện thoại: 02513.684.576                  Fax: 02513.684.570 

5.Người được thực hiện công bố thông tin:  

6.Người được UQ CBTT:  Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán 

7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575 

8.Loại thông tin công bố: 24h     72h     Yêu cầu   Khác  Định kỳ 

9.Nội dung thông tin công bố:  

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán số: 033106/2023/BCKT-

iCPA ký ngày 31/03/2023 của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng 

thông báo việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán số: 

033106/2023/BCKT-iCPA ký ngày 31/03/2023  

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 

tại đường dẫn: http://www.licogi9.com.vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

         Nơi nhận:                                            ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT   
-Như trên;                                          

-Lưu VT.TC.                                                                                     

 Đính kèm: 

     -Hợp đồng. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licogi9.com.vn/








CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 
Số 02, đường số 01, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

3 

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO) 

 

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính 
hợp nhất.  
 

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Đào Duy Hiền 

Tổng Giám đốc 
Ngày 31 tháng 03 năm 2023 
 







CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Mẫu số B 01 - DN/HN 
Số 02, đường số 01, KCN Biên Hòa 1, phường  Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính 

 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 33 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất 6 

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 

 
Đơn vị: VND 

NGUỒN VỐN
Mã 

số

Thuyết 

minh
 Số cuối năm  Số đầu năm 

C. NỢ PHẢI TRẢ 300      299.607.225.384      331.422.558.109 

I. Nợ ngắn hạn 310      296.186.051.162      327.925.590.941 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.12        77.913.203.976        81.492.784.452 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.13        14.330.089.963        27.959.559.054 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.14          3.384.041.022          4.655.150.266 

4. Phải trả người lao động 314            722.302.000          4.377.014.946 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315                            -          16.072.791.214 

6. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.11a        36.650.024.427        30.390.649.541 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.15a      157.082.345.868      157.214.607.002 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322          6.104.043.906          5.763.034.466 

II. Nợ dài hạn 330          3.421.174.222          3.496.967.168 

1. Phải trả dài hạn khác 337 V.11b          1.250.000.000          1.025.000.000 

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.15b            243.600.000            537.400.000 

3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341          1.927.574.222          1.934.567.168 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.16        74.489.965.988        76.605.407.669 

I. Vốn chủ sở hữu 410        74.489.965.988        76.605.407.669 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411        50.266.000.000        50.266.000.000 

    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a       50.266.000.000       50.266.000.000 

2. Quỹ đầu tư phát triển 418        18.746.239.714        18.746.239.714 

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421          4.553.737.562          6.672.471.957 

     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 

trước

421a         3.715.877.187         5.073.312.517 

     - LNST chưa phân phối năm nay 421b            837.860.375         1.599.159.440 

4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429            923.988.712            920.695.998 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440      374.097.191.372      408.027.965.778  
  
 
 
 
 
 
 
 

Trần Thị Ngọc Huyền 

Người lập biểu 

 Phạm Mạnh Dũng 

Kế toán trưởng 

 Đào Duy Hiền 

Tổng Giám đốc 

    Ngày 31 tháng 03 năm 2023 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Mẫu số B 01 - DN/HN 
Số 02, đường số 01, KCN Biên Hòa 1, phường  Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 
 

Đơn vị: VND 

Mã 

số

Thuyết 

 minh
Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  120.335.252.894  172.914.968.198 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                        -                          -   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1  120.335.252.894  172.914.968.198 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2  103.183.070.521  154.085.633.714 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20    17.152.182.373    18.829.334.484 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3      2.376.536.153      2.379.201.268 

7. Chi phí tài chính 22 VI.4      5.750.815.892      5.496.816.732 

    - Trong đó: Chi phí lãi vay 23      5.750.815.892      5.496.816.732 

8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24                        -                          -   

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.5      9.388.315.687      9.233.437.997 

10.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30      4.389.586.947      6.478.281.023 

11. Thu nhập khác 31 VI.6         419.330.477         176.602.274 

12. Chi phí khác 32 VI.7      1.902.006.989      4.367.193.697 

13. Lợi nhuận khác 40     (1.482.676.512)     (4.190.591.423)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50      2.906.910.435      2.287.689.600 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.8      2.066.549.258         659.308.475 

16. Thu nhập (Chi phí) thuế TNDN hoãn lại 52 VI.8           (6.992.946)        (136.683.930)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60         847.354.123      1.765.065.055 

18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61         837.860.375      1.599.159.440 

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62             9.493.748         165.905.615 

20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9                      202                      250 

21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 VI.9                      202                      250 

CHỈ TIÊU

 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Thị Ngọc Huyền 

Người lập biểu 

 Phạm Mạnh Dũng 

Kế toán trưởng 

 Đào Duy Hiền 

Tổng Giám đốc 

    Ngày 31 tháng 03 năm 2023 
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BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 

(Theo phƣơng pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 
 

Đơn vị: VND 

Mã 

số  Năm nay  Năm trƣớc 

I. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 01       2.906.910.435       2.287.689.600 

2. Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02       2.658.934.863       2.650.918.459 

Các khoản dự phòng 03                           -            92.697.203 

(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư 05      (2.630.035.660)      (2.200.914.452)

Chi phí lãi vay 06       5.750.815.892       5.496.816.732 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc thay đổi 

vốn lƣu động

08       8.686.625.530       8.327.207.542 

(Tăng)/Giảm các khoản phải thu 09     31.385.940.501    (18.127.018.959)

(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 10    (10.508.860.673)      (9.716.311.534)

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả 11    (33.460.162.140)     26.654.941.019 

(Tăng)/Giảm chi phí trả trước 12          203.728.147            96.305.771 

Tiền lãi vay đã trả 14      (5.750.815.892)      (5.469.220.732)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15         (576.461.567)           (95.278.697)

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20    (10.020.006.094)       1.670.624.410 

II. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 21         (756.851.852)                         -   

2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 

khác

22          710.000.000          152.727.273 

3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27     10.785.911.153             4.201.268 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ 30     10.739.059.301          156.928.541 

III. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ đi vay 33    338.049.574.903    195.982.988.646 

2. Tiền trả nợ gốc vay 34   (338.475.636.037)   (197.886.183.640)

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40         (426.061.134)      (1.903.194.994)

Lƣu chuyển tiền thuần trong năm 50          292.992.073           (75.642.043)

Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu năm 60          180.574.293          256.216.336 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61                           -                         -   

Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối năm 70          473.566.366          180.574.293 

CHỈ TIÊU

 
 
 
 
 
 
 

Trần Thị Ngọc Huyền 

Ngƣời lập biểu 

 Phạm Mạnh Dũng 

Kế toán trƣởng 

 Đào Duy Hiền 

Tổng Giám đốc 

    Ngày 31 tháng 03 năm 2023 

 
 



















































CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Mẫu số B 09 - DN/HN 
Số 02, đường số 01, KCN Biên Hòa 1, phường  Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO)  
Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo 
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VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC (TIẾP THEO) 
 

1. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan (Tiếp theo) 

 

Thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm như sau:

 Năm nay  Năm trước 

 VND  VND 

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc             787.829.909             533.476.000 

Ông Đào Duy Hiền             376.019.000             280.503.000 

Ông Nguyễn Văn Thành             174.932.000               92.123.000 

Ông Đào Hồng Khánh             236.878.909             160.850.000 

Thù lao của Hội đồng quản trị             180.000.000             180.000.000 

Ông Phan Thanh Hải               30.000.000               60.000.000 

Ông Vũ Nguyên Vũ               30.000.000                            -   

Ông Đào Duy Hiền               60.000.000               60.000.000 

Ông Đào Hồng Khánh               60.000.000               60.000.000 

Thù lao Ban kiểm soát               84.000.000               72.000.000 

Ông Nguyễn Anh Dũng               48.000.000               48.000.000 

ÔngHoàng Như Thái               24.000.000               24.000.000 

Bà Ưng Thị Bích Thủy               12.000.000                            -   

Cộng          1.051.829.909             785.476.000 
 

2.   Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính 

 
Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc 
công bố trong Báo cáo tài chính. 

 

3. Số liệu so sánh 
 

Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
đã được kiểm toán. Một số số liệu đầu năm đã được trình bày lại để phù hợp với bản chất kinh tế của 
nghiệp vụ phát sinh, chi tiết như sau: 

 

Số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021: 

 
Đơn vị tính: VND 

Mã 

số

 Năm trước

(trước điều chỉnh) 

 Phân loại lại  Năm trước

(Sau điều chỉnh) 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế 01        1.628.381.125 659.308.475   2.287.689.600     

2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động

08        9.069.603.961 (659.308.475)  8.327.207.542     

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả 11 27.314.249.494      (659.308.475)  26.654.941.019   

CHỈ TIÊU

 
 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Huyền 

Người lập biểu 

 Phạm Mạnh Dũng 

Kế toán trưởng 

 Đào Duy Hiền 

Tổng Giám đốc 

    Ngày 31 tháng 03 năm 2023 
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